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产品档案 · 草案
越南茉莉香米
IVN-PF-C-06

INDUSVINA 为供应品牌，实际生产商尚未确认。

面向B2B采购的越南茉莉香米建议产品。正式报价或交易前，须核实稻米品种、碎米率、产季、质量文件及批次包装。

越南茉莉香米，SKU IVN-PF-C-06，由INDUSVINA面向进口、分销、零售及餐饮渠道的B2B采购需求提供。INDUSVINA为供应
品牌，尚未确认其为生产商。现有资料不足以确认具体稻米品种、碎米率、产季、米粒特征、批次原产地、包装规格或适用质
量标准。报价前，应核对实物样品、技术资料及相应批次文件的一致性。

其他生产商的参考资料；不证明 INDUSVINA 批次的规格或身份。发布前须审核图片使用权。

Photo: TVFood

产品目录
INDUSVINA产品目录草案：越南茉莉香米，SKU IVN-PF-C-06，是面向进口、分销、零售及餐饮渠道B2B供应链的建议产品。本
目录旨在识别产品类别并在交易前收集技术要求，不构成已声明的产品规格。最终用途或应用范围须由买方及批次文件确认。
评估时应核查稻米品种、碎米率、产季、米粒特征、包装、标签、实物样品及质量资料。储存条件、保质期、标准、认证、原
产地及适用市场均尚未确定。本目录不确认生产商、不确认优惠关税资格，也不替代商业文件和批次证明材料。

Admin 已保存规格
尚无已核实的批次规格，参考生产商数据不能替代实际批次资料。

使用指南
INDUSVINA使用指南草案：本产品面向需要采购越南茉莉香米的B2B客户；实际用途须与买方确认，并符合目的地市场要求。
接收或分销前，应核查SKU IVN-PF-C-06、包装状态、标签、批次标识、样品以及实物与所提供文件的一致性。不得根据本描述
推断稻米品种、碎米率、产季、质量、保质期或储存条件。应按照已核实的批次标签、已核实的批次说明和经批准的仓储程序
处理及储存。保存供应商、批次、入库检查、样品及客户反馈的追溯记录。如发现任何差异，应隔离该批次，并在继续交易前
要求核实。
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SOP 草案
INDUSVINA针对SKU IVN-PF-C-06的SOP草案：目的在于按批次控制茉莉香米的接收与商业报价，不替代生产商规格或进口市
场要求。适用范围包括客户需求评审、取样、文件审核及批次确认。最低检查项目包括将产品名称和SKU与实物样品的稻米品
种、碎米率、产季、米粒特征、包装规格、标签及质量文件进行核对。仅可依照已确认的批次要求处理和储存；目前没有获批
准的温度或湿度条件。应保存报价单、样品、批次照片、技术资料、检验结果和批次记录。未取得相应证据前，不得承诺香米
类别、原产地、标准、认证或贸易条件。

来源与限制
其他生产商的参考资料；不证明 INDUSVINA 批次的规格或身份。发布前须审核图片使用权。

TVFood — Reference model 4JM05: broken ≤5%; moisture ≤14%; Jasmine purity ≥85%. Not current SKU contract.

https://tvfood.com.vn/en/vietnamese-jasmine-rice.html

Codex Standard for Rice — CXS 198-1995

Thủ tục chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cần xác minh cụ thể trước giao dịch: giống lúa, tỷ lệ tấm, niên vụ, đặc tính hạt, xuất xứ lô hàng, quy cách đóng gói, nhãn, điều kiện bảo quản, thời hạn sử
dụng, tiêu chuẩn chất lượng và hồ sơ an toàn thực phẩm.

Không xác định được nhà sản xuất, model, part number, series, quốc gia xuất xứ hoặc chứng nhận cho SKU IVN-PF-C-06 từ dữ liệu đầu vào.

Tiêu chuẩn Codex về gạo chỉ là nguồn tham khảo cho chủng loại; không phải bằng chứng rằng lô hàng này đáp ứng Codex hoặc bất kỳ yêu cầu thị trường
nào.

Nếu giao dịch liên quan ưu đãi hạn ngạch đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc UK, cần xác minh riêng chủng loại và hồ sơ/chứng nhận theo thủ tục áp
dụng; không được suy diễn từ tên “Jasmine”.

INDUSVINA là thương hiệu cung ứng. Nội dung và bản dịch là dự thảo; nguồn web không chứng minh quy cách, chất lượng hoặc chứng nhận của lô hàng.

https://tvfood.com.vn/en/vietnamese-jasmine-rice.html
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FStandards%2FCXS+198-1995%2FCXS_198e.pdf
https://mcdtbnn.mard.gov.vn/public/link-to/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=24582
https://mcdtbnn.mard.gov.vn/block/phieu-huong-dan/thu-tuc/23932

